
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
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1 MA-1 Phan Phúc Quốc 14/11/2003 Nam SXCT 0082024C59090026

2 MA-2 Võ Văn Giáp 20/02/2004 Nam SXCT 0082024C59090138

3 MA-3 Phạm Văn Thi 06/10/1988 Nam SXCT 0082024C90900012

4 MA-4 Võ Đình Quế 21/03/1995 Nam SXCT 0082024C90900286

5 MA-5 Hoàng Văn Lục 16/09/2003 Nam SXCT 0082024C59090050

6 MA-6 Vũ Quang Hiếu 25/07/2003 Nam SXCT 0082024C59090047

7 MA-7 Mai Văn Duy 18/10/2002 Nam SXCT 0082024C50303219

8 MA-8 Nguyễn Văn Khải 02/09/1995 Nam SXCT 0082024C50302155

9 MA-9 Đới Xuân Hùng 06/05/1991 Nam SXCT 0082024C59090096

10 MA-10 Nguyễn Thế Cường 20/10/1993 Nam SXCT 0082024C59090029

11 MA-11 Hồ Sinh Nghĩa 15/09/1996 Nam SXCT 0082024C90900028

12 MA-12 Nguyễn Văn Vinh 06/10/1998 Nam SXCT 0082024C50301708

13 MA-13 Trần Văn Ngọc 25/08/1999 Nam SXCT 0082024C50305569

14 MA-14 Dương Thanh Liêm 21/10/1993 Nam SXCT 0082024C50332962

15 MA-15 Bàng Thị Thanh Huyền 18/01/2004 Nữ SXCT 0082022C51104454

16 MA-16 Kiều Đức Chương 19/05/2002 Nam SXCT 0082024C59090275

17 MA-17 Lê Văn Bảo 20/06/2003 Nam SXCT 0082024C59090039
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18 MA-18 Lê Viết Thuần 29/11/2002 Nam SXCT 0082024C59090085

19 MA-19 Nguyễn Thị Hoa 14/10/1999 Nữ SXCT 0082022C51107652

20 MA-20 Bùi Duy Nguyên 30/07/2000 Nam SXCT 0082024C50310064

21 MA-21 Nguyễn Văn Công 14/07/2002 Nam SXCT 0082024C50310086

22 MA-22 Nguyễn Văn Quân 25/01/1993 Nam SXCT 0082024C50303226

23 MA-23 Đỗ Quốc Cảnh 01/12/2003 Nam SXCT 0082024C59090021

24 MA-24 Đinh Văn Cảnh 15/11/1999 Nam SXCT 0082024C50310224

25 MA-25 Nguyễn Đức Phòng 15/06/1999 Nam SXCT 0082024C50310045

26 MA-26 Trần Văn Nhất 04/04/1997 Nam SXCT 0082024C50310206

27 MA-27 Nguyễn Quang Huy 05/11/2000 Nam SXCT 0082024C50335947

28 MA-28 Nguyễn Văn Lãm 23/07/1996 Nam SXCT 0082024C50312740

29 MA-29 Hoàng Lương Đức 20/12/1997 Nam SXCT 0082024C90900080

30 MA-30 Lành Thái Sơn 08/10/1996 Nam SXCT 0082024C50304669

31 MA-31 Lê Quang Chinh 01/07/2005 Nam SXCT 0082024C50335788

32 MA-32 Phạm Văn Quân 28/12/2002 Nam SXCT 0082024C50306920

33 MA-33 Lê Đình Hiệp 16/06/1991 Nam SXCT 0082024C90900327

34 MA-34 Nguyễn Hoàng Sơn 20/01/1993 Nam SXCT 0082024C50311056

35 MA-35 Lê Văn Tuệ 20/09/2002 Nam SXCT 0082024C59090105

36 MA-36 Phạm Văn Đông 01/10/1995 Nam SXCT 0082024C50310462



37 MA-37 Thái Duy Quốc 23/02/2003 Nam SXCT 0082024C59090161

38 MA-38 Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/10/1995 Nữ SXCT 0082023C50502539

39 MA-39 Nguyễn Thị Xuân 20/07/1993 Nữ SXCT 0082023C50500928

40 MA-40 Nguyễn Minh Hiếu 08/11/1999 Nam SXCT 0082023C50506085

41 MA-41 Nguyễn Ngọc Anh 12/03/1993 Nam SXCT 0082024C90900113

42 MA-42 Hoàng Tuấn Đạt 11/05/1999 Nam SXCT 0082024C50311587

43 MA-43 Phạm Tiến Duyệt 21/10/1997 Nam SXCT 0082024C50311131

44 MA-44 Thái Hữu Huy 04/06/1995 Nam SXCT 0082024C90900062

45 MA-45 Bá Trung Triều 25/09/2002 Nam SXCT 0082024C50336605

46 MA-46 Nguyễn Bảo Toàn 22/09/2004 Nam SXCT 0082024C50337716

47 MA-47 Đậu Đình Anh Đài 07/02/2005 Nam SXCT 0082024C59090204

48 MA-48 Trần Văn Tuấn 16/04/2005 Nam SXCT 0082024C59090256

49 MA-49 Phan Tuấn Hưng 23/10/2004 Nam SXCT 0082024C59091043

50 MA-50 Nguyễn Duy Sáng 31/08/2003 Nam SXCT 0082024C50303107

51 MA-51 Nguyễn Duy Tân 22/12/2003 Nam SXCT 0082024C50339272

52 MA-52 Nguyễn Nam Khánh 06/03/1995 Nam SXCT 0082023C50500116

53 MA-53 Vũ Đình Hiếu 01/05/2001 Nam SXCT 0082024C50310319

54 MA-54 Trần Hữu Nguyên 18/03/2003 Nam SXCT 0082024C59090158

55 MA-55 Đào Xuân Huy 13/07/2005 Nam SXCT 0082024C50335795



56 MA-56 Nguyễn Tư Hiếu 05/07/2003 Nam SXCT 0082024C59090123

57 MA-57 Nguyễn Thành Điệp 28/11/1994 Nam SXCT 0082024C90900030

58 MA-58 Vũ Thị Ly 18/07/2001 Nữ SXCT 0082023C50513065

59 MA-59 Hoàng Ngọc Hiếu 20/12/1993 Nam SXCT 0082024C50305226

60 MA-60 Lê Văn Quân 10/01/1991 Nam SXCT 0082024C50303858

61 MA-61 Mai Văn Cường 08/12/1997 Nam SXCT 0082024C50301626

62 MA-62 Võ Thành Đạt 19/12/1996 Nam SXCT 0082024C50338451

63 MA-63 Đỗ Thị Hoàng Hà 10/05/2001 Nữ SXCT 0082023C50500367

64 MA-64 Lê Diễm Phúc 24/09/2000 Nữ SXCT 0082023C50500745

65 MA-65 Vũ Văn Hảo 02/03/1988 Nam SXCT 0082023C90900577

66 MA-66 Nguyễn Trọng Vĩnh 28/11/2001 Nam SXCT 0082024C50302884

67 MA-67 Trần Văn Đức 03/03/2003 Nam SXCT 0082024C50302506

68 MA-68 Nguyễn Thái Dương 04/11/1998 Nam SXCT 0082024C50330705

69 MA-69 Lương Văn Khánh 11/05/1998 Nam SXCT 0082024C50310765

70 MA-70 Lương Việt Hòa 08/10/1993 Nam SXCT 0082024C50315586

71 MA-71 Nguyễn Huỳnh Trường An29/09/1999 Nam SXCT 0082024C50336875

72 MA-72 Nguyễn Văn Tùng 12/10/1996 Nam SXCT 0082024C50314914

73 MA-73 Hoàng Văn Hiếu 24/10/2000 Nam SXCT 0082024C50341047

74 MA-74 Ma Phúc Đức 03/11/2000 Nam SXCT 0082024C50305505



75 MA-75 Trần Thành Phương 26/01/1998 Nam SXCT 0082024C50301734

76 MA-76 Châu Huỳnh Nhi 02/03/2002 Nữ SXCT 0082024C50338960

77 MA-77 Nguyễn Tường Vy 01/02/2001 Nữ SXCT 0082024C50337321

78 MA-78 Đậu Quốc Chung 01/08/2004 Nam SXCT 0082024C59091012

79 MA-79 Nguyễn Bá Hiệu 10/10/2003 Nam SXCT 0082024C59091039

80 MA-80 Nguyễn Văn Dũng 24/09/2004 Nam SXCT 0082024C59091035

81 MA-81 Vũ Văn Thơ 13/06/2002 Nam SXCT 0082024C50302092

82 MA-82 Lê Thị Hằng 20/12/1990 Nữ SXCT 0082022C51105229

83 MA-83 Nguyễn Đức Thắng 26/09/2000 Nam SXCT 0082024C50310394

84 MA-84 Nguyễn Sỹ Đức 08/02/2003 Nam SXCT 0082024C59090019

85 MA-85 Hồng Thế Luân 14/07/2004 Nam SXCT 0082024C50339011

86 MA-86 Lê Anh Khoa 08/06/2002 Nam SXCT 0082024C50338325

87 MA-87 Trần Sỹ Thiên 26/10/2000 Nam SXCT 0082024C50317971

88 MA-88 Nguyễn Thế Duyệt 08/01/2003 Nam SXCT 0082024C50309141

89 MA-89 Võ Thành Huynh 16/09/2005 Nam SXCT 0082024C50333078

90 MA-90 Đỗ Huy Nam 17/03/2005 Nam SXCT 0082024C50302699

91 MA-91 Lê Quốc Thắng 25/10/2003 Nam SXCT 0082024C50311662

92 MA-92 Đỗ Hữu Tuyền 23/10/1997 Nam SXCT 0082024C50311110

93 MA-93 Hoàng Thị Hải Hà 23/08/2003 Nữ SXCT 0082024C50304706



94 MA-94 Nguyễn Bảo Ngọc 24/07/2002 Nam SXCT 0082024C50311365

95 MA-95 Trần Quang Tuyền 15/11/2002 Nam SXCT 0082024C50330370

96 MA-96 Nguyễn Trường Dũng 22/10/1992 Nam SXCT 0082024C90900283

97 MA-97 Nguyễn Thị Hoa 09/05/1990 Nữ SXCT 0082024C90900096

98 MA-98 La Phúc Hoàng 18/11/2005 Nam SXCT 0082024C50304437

99 MA-99 Nguyễn Đức Hào 16/10/2005 Nam SXCT 0082024C50337371

100 MA-100 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 30/10/1992 Nữ SXCT 0082024C90900103

101 MA-101 Trần Văn Miên 10/10/1986 Nam SXCT 0082024C90900301


